
 

WEEK 05 – GRADE 6 

    UNIT 2: SCHOOL 

              Period 13: INTONATION – PAGE 16 

a. Intonation: là ngữ điệu trong câu 

 Trong câu ta lên giọng ở các danh từ liệt kê, đến danh từ cuối cùng sau chữ and 

hay or ta xuống giọng. 

E.g.  I like math, biology, and englich. 

  I don’t like history, biology, or music. 

b. Phần này các con luyện nghe chú ý ngữ điệu lên và xuống giọng nhé:  

E.g. I  like history, math, and geography. 

 I like biology, physics, and literature . 

c. Phần này các con nghe và chọn ra câu sai trong ngữ điệu nhé:  

E.g.   I  like  math, science, and hisrory. 

I like art, music , and physics . Đây là câu sai trong ngữ điệu 

d. Phần này các con thực hành nói với các câu thích và không thích với các môn học: 

chú ý phần ngữ điệu xuống giọng với môn cuối cùng. 

  

 HOMEWORK:  

- Learn intonation . 

- Prepare Vocabulary (Page 17) 

 

  EXERCISES: 

Intonation:  các em ghi dấu lên, xuống cho từng danh từ ( môn học ) 

  1. I like Math, Geography, and English. 

  2. I don’t like Physics, Biology, or Music  

 3. I like Math ,and biology  

4. I don’t like Math, biology , or music.  



 Give your own ideas. Write full sentences. 

1. What subjects do you like?  I like ____________ 

2. What subjects don’t you like? ___________________ 

3. What’s your favorite subject? ___________________ 

 

 

 

HƯỚNG DẪN HỌC BÀI : 

1/ HỌC TỪ VỰNG: ÔN TỪ VỰNG VỀ MÔN HỌC 

- Vừa đọc từ vừa ghi từ Tiếng Anh và nghĩa Tiếng Việt ra tờ giấy nhiều lần đến 

khi nào thuộc. 

2/ HỌC Grammar: 

- Học ngữ điệu qua cách đọc lên, xuống giọng trong câu. 

 

 

 

 

 

 

 




